THÖÏC ÑÔN TUẦN
Từ 30/09/2024 ñeán 04/10/2024
	
	Ăn saùng
	Ăn tröa
	Ăn xeá
	Traùi caây
	Ăn trưa

CB-GV-CNV

	
	
	Moùn maën
	Moùn canh
	
	
	

	THỨ HAI
	Hủ tiếu 

bò kho

Sữa
	Trứng chiên
	Canh soup

Luộc: rau muống
	Soup cua 

nấm tuyết
	Nước cam

Sữa
	Thịt luộc

Canh rau đay 



	THỨ BA
	Hoành thánh tôm

Sữa
	Lươn xào lăn
	Canh cải dún 

thịt bằm

Xào: đậu cove
	Canh bún
	Chuối cau

Sữa
	Cá lóc kho

Canh chua 



	THỨ TƯ
	Bún hải sản

Sữa
	Xíu mại sốt 

cà chua
	Canh chua cá lóc

Luộc: bí đỏ


	Phở gà
	Nước dưa gang

Sữa
	Trứng chiên

Canh soup

	THỨ NĂM


	Mì quảng

Bánh mì 

Nhị vị 

phô mai

Sữa
	Cá thu 

sốt cam


	Canh mồng tơi, mướp tôm khô

Xào: su hào
	Hủ tiếu xá xíu
	Đu đủ

Sữa
	Đậu hủ chiên 

sả ớt

Canh chua

	THỨ SÁU 
	Bún bò huế

Sữa
	Mì ý xào hải sản
	Bánh canh thịt
	Cháo mực

Bánh bông lan chà bông


	Bánh Flan

Sữa
	Gà kho càri

Canh cải chua


THÖÏC ÑÔN TUẦN
Từ 07/10/2024 ñeán 11/10/2024
	
	Ăn saùng
	Ăn tröa
	Ăn xeá
	Traùi caây
	Ăn trưa

CB-GV-CNV

	
	
	Moùn maën
	Moùn canh
	
	
	

	THỨ HAI
	Phở bò

Sữa
	Mực xào càri
	Bắp cải, cà rốt

thịt bằm

Luộc: mồng tơi
	Cháo thịt 

hạt sen
	Nước chanh

Sữa
	Tôm rim

Canh khoai mỡ 



	THỨ BA
	Bánh canh 

cá lóc

Sữa
	Gà nấu nấm
	Canh bí đỏ nấu

tôm khô

Xào: rau dền
	Miến lươn
	Thanh long

Sữa
	Thịt xào sả ớt

Canh cải ngọt

	THỨ TƯ
	Hủ tiếu thịt heo

Bánh mì pate 

chà bông

Sữa
	Tôm rim thịt
	Canh gà lá giang

Luộc: bầu
	Nui sao nấu thịt, nấm, cà rốt


	Yaourt

Sữa
	Chả hấp 

trứng muối

Canh cải thảo 



	THỨ NĂM


	Bánh đa cua

Sữa
	Thịt kho trứng cút


	Canh đậu hủ hẹ,

tôm tươi

Xào: cải dún
	Soup thịt bò măng tây
	Dưa hấu

Sữa
	Cá hấp chiên

Canh rau ngót

	THỨ SÁU 
	Mì xá xíu
Sữa
	Hủ tiếu xào 

hải sản
	Bún thái 
	Cháo cá 

khoai lang

Bánh bao mặn


	Bánh Pudding

Sữa
	Bánh canh thịt


THÖÏC ÑÔN TUẦN
Từ 14/10/2024 ñeán 18/10/2024
	
	Ăn saùng
	Ăn tröa
	Ăn xeá
	Traùi caây
	Ăn trưa

CB-GV-CNV

	
	
	Moùn maën
	Moùn canh
	
	
	

	THỨ HAI
	Bún bò huế

Sữa
	Cá diêu hồng 

chiên sốt cam
	Canh chua nấu hến

Xào: cải thìa
	Cháo thịt heo nấu bông cải xanh
	Nước chanh dây

Sữa
	Gà kho gừng

Canh cải xanh 



	THỨ BA
	Soup cua 

bí đỏ

Sữa
	Gà chiên nước mắm
	Canh cải bó xôi thịt bò

Luộc: bí đỏ
	Bún thang
	Đu đủ

Sữa
	Chả cá chiên

Canh bắp cải

	THỨ TƯ
	Miến tôm

Sữa
	Ếch xào lăn
	Canh bắp cải, cà rốt

 thịt bằm

Xào: rau dền
	Bánh canh 

thịt heo
	Nước cam

Sữa
	Trứng luộc

Canh rau muống

	THỨ NĂM


	Bún mọc

Bánh pizza xúc xích

Sữa
	Chả hấp
	Canh tần ô

cá thác lác

Luộc: bầu
	Hoành thánh 

mực
	Chuối sứ

Sữa
	Đậu hủ chiên 

sả ớt

Canh chua

	THỨ SÁU 
	Phở gà

Bánh ướt 

chả lụa
Sữa
	Nui sao hải sản, nấm, cà rốt
	Chè đậu xanh
	Cháo tôm 

bí đỏ

Bánh bông lan mặn
	Bánh Flan

Sữa
	Bún thịt xào 

hành tây


THÖÏC ÑÔN TUẦN
Từ 21/10/2024 ñeán 25/10/2024
	
	Ăn saùng
	Ăn tröa
	Ăn xeá
	Traùi caây
	Ăn trưa

CB-GV-CNV

	
	
	Moùn maën
	Moùn canh
	
	
	

	THỨ HAI
	Phở bò

Sữa
	Cá kho thơm, 

cà chua
	Canh khoai mỡ tôm khô

Luộc: cải thảo, 

cà rốt
	Soup bắp, trứng thịt
	Chuối cau

Sữa
	Mắm chưng

Canh bầu

	THỨ BA
	Bánh đa cua

Sữa
	Lươn xào lăn
	Canh cà chua trứng gà, 

đậu hủ non

Xào: đậu đũa
	Nui sao nấu thịt
	Nước tắc

Sữa
	Cá cơm chiên

Canh chua



	THỨ TƯ
	Mì quảng

Bánh mì 

pate trứng cút

Sữa
	Bò nấu phomai nấm bào ngư
	Canh cải ngọt 

nấu mọc

Luộc: đậu bắp
	Bún riêu
	Yaourt

Sữa
	Thịt xào củ cải muối

Canh rau dền

	THỨ NĂM


	Hủ tiếu 

nam vang

Sữa
	Trứng chiên thịt
	Canh bí đỏ

 tôm tươi

Xào: rau dền
	Mì xá xíu
	Đu đủ

Sữa
	Gà chiên 

nước mắm

Canh lá giang



	THỨ SÁU 
	Bún cá

Sữa
	Mì ý xào bò
	Bánh canh cua
	Cháo thịt heo đậu xanh

Bánh bao 

kim sa
	Bánh Pudding

Sữa
	Canh bún


THÖÏC ÑÔN TUẦN
Từ 28/10/2024 ñeán 01/11/2024
	
	Ăn saùng
	Ăn tröa
	Ăn xeá
	Traùi caây
	Ăn trưa

CB-GV-CNV

	
	
	Moùn maën
	Moùn canh
	
	
	

	THỨ HAI
	Phở bò

Sữa
	Cà ri gà
	Canh khoai mỡ tôm khô

Xào: mồng tơi 
	Soup cua nấm tuyết
	Nước chanh dây

Sữa
	Trứng chiên

Canh soup

	THỨ BA
	Bún suông

Bánh mì 

sandwich 

mứt dâu

Sữa
	Cá diêu hồng chiên sốt me
	Canh đậu hủ, hẹ, thịt bằm

Xào: su su – cà rốt
	Bánh canh thịt
	Dưa hấu

Sữa
	Tôm rim

Canh cải thảo

	THỨ TƯ
	Miến cua

Sữa
	Mực xào 

chua ngọt
	Canh cải dún 

thịt bằm

Luộc: bông cải
	Canh bún
	Nước dưa gang

Sữa
	Cá lóc kho

Canh rau muống

	THỨ NĂM


	Bún bò huế

Sữa
	Thịt kho trứng
	Canh bầu nấu 

cá lóc

Luộc: cải ngọt
	Hoành thánh hải sản
	Chuối sứ

Sữa
	Gà kho càri

Canh mướp bồ ngót

	THỨ SÁU 
	Hủ tiếu 

mực 

Sữa
	Bún thái
	Nui xào bò
	Cháo gà khoai tây, cà rốt

Bánh mì nhân custard
	Bánh Flan

Sữa
	Bánh canh chay


